
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH
 CHUẨN ĐẦU RA (TƯƠNG ĐƯƠNG TOEIC 4 KỸ NĂNG) NỘP ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định:            /QĐ-ĐHNH, ngày        /        /          của Hiệu trưởng)

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
 SINH LỚP SH

CHỨNG CHỈ
NƠI CẤPBậc 3,

4,5 Toeic Toefl Ielts

1 030236200181 Phạm Thị Ngọc  Trang 10/11/2002 DH36CDS02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
2 030836200149 Phạm Châu  Sang 27/09/2002 DH36KQ04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
3 030536200038 Nguyễn Thị Kim  Hà 24/08/2002 DH36KT04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
4 030336200234 Hoàng Ngọc Thanh  Tâm 10/08/2002 DH36MK03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
5 030136200428 Đặng Hồng Yến  Nhi 31/03/2002 DH36NH01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
6 030136200755 Gịp Xương  Vinh 25/07/2002 DH36NH01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
7 030837210222 Hoàng Thị Minh Thi 30/03/2003 DH37DQ01 x IIG Việt Nam
8 030537210228 Trần Xuân Trâm 08/01/2003 DH37KT03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
9 030737210180 Trương Văn Tuấn 07/11/2003 DH37LK03 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
10 030238220236 Phạm Thị Thảo 19/03/2004 DH38CDS01 x IIG Việt Nam
11 030238220078 Phan Thanh Huyền 12/08/2003 DH38CDS02 x IIG Việt Nam
12 030238220139 Huỳnh Kim Ngân 28/09/2004 DH38CDS02 x IIG Việt Nam
13 030238220262 Nguyễn Thiên Tỉ 20/01/2004 DH38CDS02 x IIG Việt Nam
14 030838220282 Phan Thảo Trinh 16/03/2004 DH38DQ04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
15 030838220233 Nguyễn Bá Thắng 19/05/2004 DH38KQ01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
16 030538220036 Bùi Anh Đức 24/04/2004 DH38KT03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
17 030538220046 Nguyễn Thị Kim Hân 14/05/2004 DH38KT03 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
18 030538220071 Đỗ Thị Kim Ngân 06/08/2004 DH38KT03 x IIG Việt Nam
19 030738220138 Hoàng Lê Yến Nhi 05/09/2004 DH38LK01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
20 030738220050 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 22/08/2004 DH38LK04 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
21 030738220170 Trần Thị Như Quỳnh 21/01/2022 DH38LK04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
22 030138220254 Đinh Bội Ngọc 07/05/2004 DH38QR01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
23 030338220094 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/02/2004 DH38QT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
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24 030338220125 Trần Hà Hoàng Sang 10/10/2004 DH38QT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
25 030138220404 Ngô Thị Cẩm Tiên 18/11/2004 DH38TC03 x IIG Việt Nam
26 030238220168 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/09/2004 DH38TM03 x IIG Việt Nam
27 030239230068 Lò Thị Thanh Hương 20/01/2005 DH39CDS01 x ĐH Khoa học XH và Nhân văn
28 030239230137 Nguyễn Đoàn Kim Ngân 01/08/2005 DH39CDS01 x IIG Việt Nam
29 030139230402 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 03/11/2005 DH39CT01 x IIG Việt Nam
30 030139230460 Ngô Hoàn Việt 02/12/2005 DH39CT01 x IIG Việt Nam
31 030139230260 Đào Thảo Nhi 22/12/2005 DH39CT02 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
32 030839230007 Đỗ Nguyễn Nhật Anh 14/11/2004 DH39DQ01 x IIG Việt Nam
33 030839230027 Lê Chí Đạt 28/02/2005 DH39DQ01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
34 030839230220 Nguyễn Thanh Thảo 27/07/2005 DH39DQ01 x IIG Việt Nam
35 030839230071 Phạm Ngọc Hoài 08/08/2005 DH39DQ02 x ĐH Khoa học XH và Nhân văn
36 030839230106 Lê Nguyễn Thục Linh 15/09/2005 DH39DQ02 x IDP Việt Nam
37 030839230124 Nguyễn Thị Kim Ly 27/10/2005 DH39DQ02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
38 030839230279 Hoàng Thị Kim Tuyến 08/03/2005 DH39DQ02 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
39 030839230028 Nguyễn Thành Đạt 06/01/2005 DH39DQ03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
40 030839230247 Phạm Lê Diệu Thuý 03/04/2005 DH39DQ04 x IIG Việt Nam
41 030839230284 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên 01/02/2005 DH39DQ04 x IIG Việt Nam
42 030839230291 Lê Anh Vũ 12/01/2005 DH39DQ04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
43 030839230290 Đinh Lê Anh Vũ 04/01/2005 DH39DQ04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
44 030839230204 Lê Mỹ Quyên 06/06/2005 DH39KQ01 x IIG Việt Nam
45 030839230079 Nguyễn Thị Kim Hường 04/05/2005 DH39KS01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
46 030839230300 Vũ Nguyễn Trúc Vy 07/09/2005 DH39KS01 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
47 030539230136 Đỗ Thị Mỹ Tiên 01/06/2005 DH39KT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
48 030539230080 Dương Thị Khánh Ngọc 01/11/2005 DH39KT02 x ĐH Ngân Hàng TP. HCM
49 030539230107 Trần Thị Minh Phương 03/06/2005 DH39KT02 x ĐH Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
50 030539230016 Nguyễn Thị Diệu 31/08/2005 DH39KT03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
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51 030739230057 Phạm Ngọc Mai Hương 03/02/2005 DH39LK01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
52 030739230118 Nguyễn Tuyết Nhi 27/05/2005 DH39LK01 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
53 030739230134 Trương Gia Phúc 27/02/2005 DH39LK02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
54 030739230009 Thiết Thị Tú Anh 13/07/2004 DH39LK03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
55 030739230205 Trần Ngô Phương Trinh 11/07/2005 DH39LK03 x IIG Việt Nam
56 030739230212 Phạm Minh Tú 07/03/2005 DH39LK04 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
57 030739230238 Đặng Thùy Như Ý 14/11/2005 DH39LK04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
58 030339230011 Trịnh Lê Anh Bảo 29/05/2005 DH39LQ01 x IDP Việt Nam
59 030339230173 Mai Vũ Hoài Thương 29/10/2005 DH39LQ02 x IIG Việt Nam
60 030339230131 Hồ Ngọc Minh Phương 24/09/2005 DH39MK01 x ĐH Lạc Hồng
61 030139230064 Nguyễn Phạm Xuân Dương 05/11/2005 DH39NH01 x ĐH Ngân Hàng TP. HCM
62 030139230063 Lưu Thị Thùy Dương 26/12/2005 DH39NH01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
63 030139230092 Võ Thị Ngọc Hân 02/05/2005 DH39NH01 x IIG Việt Nam
64 030139230085 Lưu Quảng Song Hạ 22/07/2005 DH39NH02 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
65 030139230089 Nguyễn Thị Kim Hân 15/05/2005 DH39NH02 x IIG Việt Nam
66 030139230095 Dương Đức Thu Hằng 15/07/2005 DH39NH02 x ĐH Tài chính - Marketing TP HCM
67 030139230302 Bùi Tống Thanh Phương 08/05/2005 DH39NH02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
68 030139230067 Đoàn Thị Thúy Duy 28/01/2005 DH39QD01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
69 030139230400 Hoàng Thị Thủy 14/08/2005 DH39QD01 x IIG Việt Nam
70 030139230424 Trương Thị Mỹ Trang 12/06/2005 DH39QD01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
71 030139230161 Nguyễn Hồng Kiên 24/07/2005 DH39QR01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
72 030139230178 Kinh Lưu Khánh Linh 26/07/2005 DH39QR01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
73 030139230475 Võ Trúc Vy Vy 15/02/2005 DH39QR01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
74 030339230149 Đặng Đức Thành 02/10/2005 DH39QT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
75 030339230039 Trương Gia Hân 13/01/2005 DH39QT02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
76 030139230009 Nguyễn Thị Thảo Anh 14/02/2005 DH39TC01 x IIG Việt Nam
77 030139230269 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/04/2005 DH39TC01 x IIG Việt Nam
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78 030139230370 Bùi Minh Thư 06/09/2005 DH39TC01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
79 030139230417 Huỳnh Lê Thùy Trang 15/10/2005 DH39TC01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
80 030139230423 Phạm Thu Trang 10/11/2005 DH39TC01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
81 030139230435 Đỗ Thanh Trúc 15/06/2005 DH39TC01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
82 030139230078 Phù Văn Giỏi 17/10/2005 DH39TC03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
83 030139230337 Hồ Mỹ Tâm 08/09/2005 DH39TC03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
84 030139230381 Nguyễn Thị Thanh Thư 13/06/2005 DH39TC03 x IIG Việt Nam
85 030239230200 Lê Nguyễn Tú Quyên 25/06/2005 DH39TM02 x ĐH Ngân Hàng TP. HCM
86 030239230299 Trần Lê Như Ý 31/12/2005 DH39TM02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
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